
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN - NĂM 2022
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

1 Dược 1223240022 01DS15A1 Nguyễn Huỳnh Giang 20/10/2003

2 Dược 1223240024 01DS15B1 Nguyễn Thành Giang 25/06/1995

3 Dược 1223240005 01DS15B1 Nguyễn Thị Kim Vân 04/01/2002

4 Dược 1223240026 01DS15A1 Cao Thị Phương Thảo 03/08/2003

5 Dược 1223240019 01DS15A1 Phan Bích Trâm 26/10/2001

6 Dược 1223240020 01DS15A1 Phan Ngọc Trâm 26/10/2001

7 Dược 1223180005 01DS15B1 Phan Thị Ánh 01/06/1993

8 Dược 1223180009 01DS15B1 Trần Minh Tuấn 25/04/1981

9 Dược 1223180010 01DS15A1 Nguyễn Hải Đăng 30/12/2002

10 Dược 1223180006 01DS15B1 Trần Ngọc Tiến 13/03/1988

11 Dược 1223180011 01DS15B1 Trần Thị Thu Dung 24/10/1986

12 Điều dưỡng 1223360016 01DD15C1 Lê Thịnh 28/02/2006

13 Kế toán doanh nghiệp 1223360001 01KT15D1 Nguyễn Trung Tín 26/02/2001

14 Kế toán doanh nghiệp 1223240032 01KT15B1 Trương Mạnh Khương 14/07/1997

15 Marketing 1223240011 01MK15B1 Nguyễn Thị My Linh 10/12/1997

16 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 1223360019 01DN15D1 Trần Chí Nam 01/01/2000

17 Quản trị mạng máy tính 1223360015 01TM15C1 Kim Sang Trọng 24/07/2006

TPHCM, Ngày 18 tháng 05 năm 2022
Phòng Đào Tạo


